
Hành 

vi hành 

chính

Quy 

định 

hành 

chính

Từ kỳ 

trước

Trong 

kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I

Tình hình, kết quả giải quyết 

PAKN thuộc phạm vi thẩm quyền 

của UBND cấp Huyện

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ 

Khoa học và Công nghệ)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
An toàn thực phẩm (Bộ Công 

Thương)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trong 

kỳ

Tổng 

số

Tổng 

số

Hành 

vi 

hành 

chính

Quy 

định 

hành 

chính

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

TT Tên ngành, lĩnh vực có PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN

Số 

PAKN 

đã xử lý 

được 

đăng tải 

công 

khai

Tổng 

số

Theo nội dung
Theo thời điểm 

tiếp nhận
Đã xử lý Đang xử lý

Theo nội dung Theo thời điểm 

Hành vi 

hành 

chính

Quy 

định 

hành 

chính

Từ kỳ 

trước



8

Chế biến và phát triển thị trường 

Nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi 

trường)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
Giải quyết khiếu nại (Thanh tra 

Chính phủ)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11
Giải quyết tố cáo (Thanh tra Chính 

phủ)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân (Bộ Giáo dục và 

Đào tạo)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 

thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14
Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16
Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17

Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18
Quản lý doanh nghiệp (Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20

Quản lý xây dựng công trình (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21
Thành lập và hoạt động của hợp tác 

xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



22

Thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp (hộ kinh doanh) (Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23
Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24
Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25
Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26
Tiếp công dân (Thanh tra Chính 

phủ)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27
Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28
Xử lý đơn thư (Thanh tra Chính 

phủ)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29

Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II

Tình hình, kết quả giải quyết 

PAKN thuộc phạm vi thẩm quyền 

của UBND cấp Xã

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ 

Khoa học và Công nghệ)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Chứng thực (Bộ Tư pháp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi 

trường)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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